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(Ban hành kèm theo Quyết định số 474/QĐ-CĐSL, ngày 27 tháng 8 năm 2020 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sơn La)

Tên ngành,nghề: Công tác xã hội
Mã ngành, nghề: 6760101

Trình độ đào tạo: Cao đẳng
Hình thức đào tạo: Chính quy
Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương
Thời gian đào tạo: 03 năm
1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung: 

Chương trình được thiết kế để đào tạo các nhân viên công tác xã hội trình độ cao đẳng có phẩm chất chính trị và đạo đức tốt, có ý thức phục vụ nhân dân, có sức khỏe, có tinh thần say mê nghề nghiệp, nắm vững hệ thống kiến thức chuyên môn, thành thạo các kỹ năng thực hành nghề nghiệp, có khả năng giải quyết những vấn đề xã hội nhằm nâng cao năng lực con người cũng như năng lực cộng đồng. 
1.2. Mục tiêu cụ thể:

* Về kiến thức:


- Trình bày được kiến thức cơ bản về quá trình hình thành và phát triển công tác xã hội trên thế giới và Việt Nam; đối tượng, chức năng, nhiệm vụ của công tác xã hội; mối quan hệ giữa công tác xã hội và một số ngành học khác; xử lý khủng hoảng, các mô hình trong công tác xã hội,...;

- Mô tả được lịch sử hình thành và các lý thuyết kinh điển trong công tác xã hội: lý thuyết nhận - thức hành vi, lý thuyết sinh thái, lý thuyết phân tâm, lý thuyết gia đình, lý thuyết phát triển đời người, thuyết nhu cầu, thuyết hệ thống;

- Phân tích và phân biệt một cách cơ bản về các cấp độ can thiệp xã hội: cá nhân, nhóm, cộng đồng. Kết nối được phương pháp và kỹ năng trong tham vấn để ứng dụng một cách linh hoạt vào thực hành công tác xã hội cá nhân, công tác xã hội nhóm và phát triển cộng đồng;

- Mô tả được mô hình tiếp cận khác nhau giúp đỡ đối tượng có vấn đề trong cuộc sống; kiến thức nghiên cứu và xây dựng chính sách;

- Khái quát được kiến thức quản lý, điều hành các hoạt động, dịch vụ trợ giúp cá nhân, gia đình, nhóm;

- Trình bày được những kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội, pháp luật, quốc phòng an ninh, giáo dục thể chất theo quy định.

* Về kỹ năng:

- Sử dụng được các kỹ năng công tác xã hội cá nhân, nhóm vào việc cung cấp các dịch vụ trợ giúp các cá nhân, gia đình và nhóm để giúp họ tăng cường năng lực tự giải quyết vấn đề và đáp ứng nhu cầu của mình;

- Kết nối được các nguồn lực để góp phần cải thiện, giải quyết vấn đề xã hội;

- Áp dụng kiến thức, kỹ năng công tác xã hội để chữa trị và phục hồi các chức năng xã hội cho các đối tượng yếu thế. Kết nối, phát huy nguồn lực nhằm phát triển con người, quản lý xã hội một cách hài hòa ở cấp độ cá nhân, tổ chức nhằm phòng ngừa các yếu tố nguy cơ về tệ nạn xã hội, lệch lạc xã hội,...;

- Vận dụng được các chính sách xã hội và biện hộ cho thân chủ được thụ hưởng các quyền lợi chính đáng và phản hồi điều chỉnh chính sách;

- Áp dụng được các kỹ năng: lắng nghe, quan sát, vấn đàm, vãng gia, tham vấn và viết báo cáo, truyền thông nhóm, xử lý xung đột nhóm, xử lý khủng hoảng, kỹ năng thương lượng;

- Thực hiện được các kỹ năng nghiên cứu xã hội, lập kế hoạch, đánh giá chính sách, mô hình giúp đỡ, quản lý các tổ chức xã hội;

- Đánh giá, phát hiện được các vấn đề trong cộng đồng, huy động nguồn lực phát triển cộng đồng, tham gia quản lý và thực hiện các dự án phát triển cộng đồng;

- Phân tích, đánh giá, áp dụng được mô hình tiếp cận phục vụ cho phát triển nghề nghiệp;

- Sử dụng được công nghệ thông tin cơ bản theo quy định; khai thác, xử lý, ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc chuyên môn của ngành, nghề;

- Sử dụng được ngoại ngữ cơ bản, đạt bậc 2/6 trong Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam; ứng dụng được ngoại ngữ vào công việc chuyên môn của ngành, nghề.

* Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, trung thực và có tính kỷ luật cao, tỷ mỷ, chính xác, sẵn sàng đảm nhiệm các công việc được giao;

- Nhận thức về bản thân, biết lắng nghe, thấu cảm, quản lý cảm xúc;

- Trách nhiệm, thái độ ứng xử, giải quyết vấn đề nghiệp vụ hợp lý. Có tinh thần hợp tác nhóm tốt, chủ động thực hiện công việc được giao và có tác phong công nghiệp;

- Tuân thủ các quy điều đạo đức nghề nghiệp của ngành khoa học xã hội nói chung và của ngành công tác xã hội nói riêng.
1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:


Sau khi tốt nghiệp người học có năng lực đáp ứng các yêu cầu tại các vị trí việc làm của ngành, nghề bao gồm:


- Công tác xã hội trường học;


- Công tác xã hội người cao tuổi;


- Công tác xã hội trẻ em và gia đình;


- Phát triển cộng đồng;



- Công tác xã hội bệnh viện;


- Công tác xã hội cơ sở;


- Công tác xã hội người khuyết tật;

2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học:


- Số lượng môn học: 41


- Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 90 tín chỉ


- Khối lượng các môn học chung: 495 giờ


- Khối lượng các môn học chuyên môn: 1635 giờ


- Khối lượng lý thuyết: 651 giờ; 


- Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1397 giờ, Kiểm tra: 82 giờ

3. Nội dung chương trình:

	Mã môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Thời gian học tập (giờ)

	
	
	
	
	Trong đó

	
	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành/thực tập/thí nghiệm/bài tập/thảo luận
	Kiểm tra

	I. Các môn học chung
	25
	495
	213
	255
	27

	MH 01
	Giáo dục chính trị
	4
	75
	41
	29
	5

	MH 02
	Pháp luật
	2
	30
	18
	10
	2

	MH 03
	Giáo dục thể chất
	2
	60
	5
	51
	4

	MH 04
	GDQP&AN
	4
	75
	36
	35
	4

	MH 05
	Tin học
	3
	75
	15
	58
	2

	MH 06
	Tiếng Anh
	6
	120
	42
	72
	6


	MH 07
	Kỹ năng giao tiếp
	2
	30
	28
	0
	2

	MH 08
	Khởi tạo doanh nghiệp
	2
	30
	28
	0
	2

	II. Các môn học cơ sở, chuyên môn
	65
	1635
	438
	1142
	55

	II.1. Các môn học cơ sở
	8
	165
	71
	86
	8

	MH 09
	Xã hội học 
	2
	30
	28
	0
	2

	MH 10
	Chính sách xã hội 
	2
	30
	28
	0
	2

	MH 11
	An sinh XH và các VĐXH 
	4
	105
	15
	86
	4

	II.2. Các môn học chuyên môn
	49
	1260
	339
	882
	39

	MH 12
	Nhập môn Công tác xã hội 
	2
	30
	28
	0
	2

	MH 13
	Công tác xã hội với cá nhân 
	2
	30
	28
	0
	2

	MH 14
	Công tác xã hội với nhóm 
	2
	30
	28
	0
	2

	MH 15
	PP nghiên cứu XHH
	3
	90
	0
	87
	3

	MH 16
	Phát triển cộng đồng 
	4
	105
	15
	86
	4

	MH 17
	Quản trị Công tác xã hội 
	3
	45
	42
	0
	3

	MH 18
	Quản lý dự án 
	3
	45
	42
	0
	3

	MH 19
	Giới và phát triển 
	3
	75
	15
	57
	3

	MH 20
	Tham vấn 
	4
	105
	15
	86
	4

	MH 21
	Tâm lý học phát triển 
	2
	30
	28
	0
	2

	MH 22
	Gia đình học
	2
	30
	28
	0
	2

	MH 23
	Sức khỏe cộng đồng 
	2
	30
	28
	0
	2

	MH 24
	Hành vi CN và MTXH  
	3
	45
	42
	0
	3

	MH 25
	Thực hành CTXH cá nhân 
	2
	60
	0
	58
	2

	MH 26
	Thực hành CTXH nhóm 
	2
	60
	0
	58
	2

	MH 27
	Thực tế tại cơ sở 1 
	2
	90
	0
	90
	0

	MH 28
	Thực tế tại cơ sở 2
	2
	90
	0
	90
	0

	MH 29
	Thực tập tốt nghiệp
	6
	270
	0
	270
	0

	II.3. Các môn học tự chọn

(Chọn 1 trong 3 hướng chuyên ngành sau)
	8
	210
	28
	174
	8

	Chuyên ngành  CTXH trong lĩnh vực an sinh

	MH 30
	CTXH với HIV/AIDS 
	2
	60
	0
	58
	2

	MH 31
	CTXH với người khuyết tật 
	2
	60
	0
	58
	2

	MH 32
	CTXH với người nghèo 
	2
	60
	0
	58
	2

	MH 33
	CTXH với trẻ em
	2
	30
	28
	0
	2

	Chuyên ngành  CTXH trong lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe

	MH 34
	CTXH trong bệnh viện 
	2
	60
	0
	58
	2

	MH 35
	CTXH với HIV/AIDS 
	2
	60
	0
	58
	2

	MH 36
	CTXH với người khuyết tật 
	2
	60
	0
	58
	2

	MH 37
	CTXH với trẻ em
	2
	30
	28
	0
	2

	Chuyên ngành CTXH trong lĩnh vực học đường

	MH 38
	CTXH trong trường học 
	2
	60
	0
	58
	2

	MH 39
	Giáo dục KNS cho học sinh 
	2
	60
	0
	58
	2

	MH 40
	Giáo dục hòa nhập 
	2
	60
	0
	58
	2

	MH 41
	CTXH với trẻ em
	2
	30
	28
	0
	2

	Tổng cộng
	90
	2130
	651
	1397
	82


4. Kế hoạch giảng dạy
	Học kỳ 1

25 (17,8)
	
	Học kỳ 2

12 (9,3)
	
	Học kỳ 3

13 (6,7)
	
	Học kỳ 4

12 (5,7)
	
	Học kỳ 5

14 (9,5)
	
	Học kỳ 6

14 (2,12)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Giáo dục chính trị

4 (3,1)
	
	Xã hội học

2 (2,0)
	
	Hành vi CN và MTXH

3 (3,0)
	
	Tâm lý học phát triển
2 (2,0)
	
	Quản trị CTXH

3 (3,0)
	
	TC chuyên ngành

2(0,2)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Pháp luật

2 (2,0)
	
	Chính sách xã hội

2(2,0)
	
	CTXH với nhóm

2 (2,0)
	
	Sức khỏe cộng đồng

2(2,0)
	
	Tham vấn 
4 (1,3)
	
	TC chuyên ngành

2(0,2)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Giáo dục thể chất

2 (0,2)
	
	ASXH và các VĐXH

4 (1,3)
	
	Phương pháp nghiên cứu XHH
3 (0,3)
	
	Thực hành CTXH nhóm

2 (0,2)
	
	Quản lý dự án

3 (3,0)
	
	TC chuyên ngành

2(0,2)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	GDQP – An ninh
4 (3,1)
	
	Nhập môn CTXH

2 (2,0)
	
	Thực hành CTXH

 cá nhân

2 (0,2)
	
	Phát triển cộng đồng

4 (1,3)
	
	Gia đình học
2 (2,0)
	
	TC chuyên ngành

2(2,0)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tin học

3 (1,2)
	
	CTXH với cá nhân

2 (2,0)
	
	Giới và phát triển

3 (1,2)
	
	Thực tế tại cơ sở 1

2 (0,2)
	
	Thực tế tại cơ sở 2

2 (0,2)
	
	Thực tập tốt nghiệp

6 (0,6)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tiếng Anh
6 (4,2)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kỹ năng giao tiếp

2 (2,0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Khởi tạo DN

2 (2,0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


5. Hướng dẫn sử dụng chương trình

5.1. Các môn học chung bắt buộc được giảng dạy theo chương trình do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức xây dựng và ban hành

5.2. Về phương pháp giảng dạy

5.2.1 Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa: 

- Bố trí cho sinh viên tham quan, học tập, tham gia thực hành thực tập tại phòng thực hành, tại các địa điểm thực tế vào thời điểm cuối khóa và thực tập nghề nghiệp

- Học tập chính trị đầu khoá; Học tập về Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Tham gia phong trào Thanh niên tình nguyện; Kỹ năng tìm việc làm

- Tổ chức các diễn đàn Thanh niên lập nghiệp, Phát triển kinh tế hộ gia đình, Giáo dục an toàn giao thông, Giáo dục sức khoẻ giới tính

- Thời gian hoạt động ngoại khoá được bố trí ngoài thời gian đào tạo chính khoá vào thời điểm  thích hợp:

+ Hoạt động thể dục thể thao vào các buổi chiều sau khi kết thúc giờ học

+ Văn hoá, văn nghệ, sinh hoạt tập thể một buổi/tuần

+ Các hoạt động vui chơi giải trí và hoạt động tập thể do Đoàn thanh niên tổ chức các hoạt động thể thao, buổi giao lưu, sinh hoạt hàng tuần hoặc hàng tháng 

5.3. Hướng dẫn tổ chức kiểm tra hết môn học:

- Cuối mỗi học kỳ, người học phải tham gia thi kết thúc môn học.

- Đầu mỗi học kỳ, khoa quản lý ngành phải lập bảng tổng hợp hình thức thi; sử dụng đề thi (ra đề hay sử dụng ngân hàng đề) để lãnh đạo nhà trường phê duyệt (thông qua phòng KT&ĐBCL tổng hợp, kiểm tra).

- Hình thức thi kết thúc môn học có thể là thi viết, vấn đáp, trắc nghiệm, thực hành, bài tập lớn, tiểu luận, bảo vệ kết quả thực tập theo chuyên đề hoặc kết hợp giữa các hình thức trên.

- Thời gian làm bài thi kết thúc môn học đối với mỗi bài thi viết từ 60 đến 120 phút, thời gian làm bài thi đối với các hình thức thi khác hoặc thời gian làm bài thi của môn học có tính đặc thù của ngành, nghề đào tạo do hiệu trưởng quyết định.

- Nội dung thi hết môn học phải đảm bảo đánh giá người học đạt hay không đạt chuẩn đầu ra của môn học, đồng thời phân loại được người học.

5.4. Hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp: Người học được công nhận tốt nghiệp và được cấp bằng tốt nghiệp và công nhận danh hiệu kỹ sư thực hành khi đủ các điều kiện sau

- Tích lũy đủ số tín chỉ quy định cho chương trình

- Điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa học theo thang điểm 4 đạt từ 2,00 trở lên

- Hoàn thành các môn học Giáo dục quốc phòng – an ninh, Giáo dục thể chất theo quy định.

- Không trong thời gian: bị kỷ luật từ mức đình chỉ học tập có thời hạn trở lên, bị truy cứu trách nhiệm hình sự

- Có đơn gửi nhà trường đề nghị được xét tốt nghiệp trong trường hợp đủ điều kiện tốt nghiệp sớm hoặc muộn so với thời gian thiết kế của khóa học

- Trường hợp người học có hành vi vi phạm kỷ luật hoặc vi phạm pháp luật chưa ở mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự, hiệu trưởng phải tổ chức xét kỷ luật trước khi xét điều kiện công nhận tốt nghiệp cho người học đó.
5.5. Các điều kiện đảm bảo chất lượng (phụ lục kèm theo)

- Phụ lục: Cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo; Đội ngũ giáo viên; Giáo trình tài liệu giảng dạy.
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